
CHỦ ĐỀ NHÁNH LỚP 24-36 THÁNG A 

Mục tiêu Chủ đề  Chủ đề nhánh  Tuần  Tháng  
1,2,3,5,6,7,9,10,11.12.13,16,18,21,23 

,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,43, 

44,45,47,48 

Tổng 31 

Bé và các 

bạn  

 

- Bé tìm hiểu bản thân 

- Các bạn của bé 

- Bạn cùng chia sẻ cảm xúc 

-  Lớp học của bé 
 

 Cđ 1: 4 tuần: 

1 (Từ ngày 08/9- 12/9) 

2 (Từ ngày 15/9- 19/09) 

3 (Từ ngày 22/09- 

26/09) 

4 (Từ ngày 29/09- 3/10) 

Tháng 

9 

1,2,4,6,7,8,13,15,16,17,18,22,23,26, 

27,28,30,31,32,33,36,38,44,45,47,48 

 

. 

Tổng 26 

Đồ dùng đồ 

chơi của bé 

 

- Bé vui tết trung thu 

- Những đồ chơi bé thích 

- Đồ chơi chuyển động được 

-  Đồ dùng của bé. 

  

Cđ 2: 4 tuần 

1 (Từ ngày 06/10- 

10/10) 

2 (Từ ngày 13-17/10) 

3 (Từ ngày 20 -24/10) 

4 (Từ ngày 27- 31/10) 

Tháng 

10 

1,2,3,4,5,6,12.15,17,18,25,26,27,28,29 

,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,44 

,47,48 

 

Tổng 29 

      

Những 

người thân 

yêu của bé 

 

- Bố mẹ của bé. 

- Tình yêu của ông bà 

- Anh chị em trong gia đình. 

- Những người thân khác 

của bé 

 Cđ 3: 4 tuần  

1 (Từ ngày 3/11-07/11) 

2 (Từ ngày 10-14/11) 

3 (Từ ngày 17 - 21/11) 

4 (Từ ngày 24 - 28/11) 

 

Tháng  

11 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,16,17,22,23, 

27,28,29,30,31,33,35,36,41,43,44,47 

,48  

 

Tổng 29 

Một số loại 

rau, củ, quả 

và những 

bông hoa bé 

thích  

 

- Một số loài hoa đẹp 

- Một số loại quả bé thích 

- Một số loại rau củ bé thích 

- Rau xanh bé ăn hằng ngày 

 

Cđ 4: 4 tuần 

1 (Từ ngày 1/12 – 5/12) 

2 (Từ ngày 08- 12/12) 

3 (Từ ngày 15-19/12) 

4 (Từ ngày 22 - 26/12) 

 

Tháng  

12 

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,22,24,26,27 

,28,29,30,31,33,35,36,40,41,42,44,47, 

48 

 

 

Tổng 30 

 

Một số con 

vật đáng 

yêu quanh 

bé 

 

 

-  Một số con vật trong gia 

đình có hai chân. 

-  Một số con vật trong gia 

đình có bốn chân. 

- Một số con vật sống dưới 

nước. 

Cđ 5: 4 tuần 

1 (Từ ngày 28/12- 2/01) 

 

2 (Từ ngày 5 – 9/1) 

 

3 (Từ ngày 12- 16/1) 

4 (Từ ngày 19- 23/1 ) 

 

Tháng 

1 



  

 

 

 

 

 

- Một số con vật sống trong 

rừng 

1,2,4,5,6,7,9,10,12,16,22,23,26,27,28,30 

,31,32,34,35,36,38,41,43,44,46,47,48 

 

Tổng 28 

Tết và mùa 

xuân 

 

 

- Bé đi chợ Tết. 

- Ngày tết của bé. 

- Một số loại bánh ngày tết. 

- Bé đi chơi xuân. 

 

Cđ 6: 4 tuần 

1 (Từ ngày 02/02-6/02) 

2 (Từ ngày 9- 13/01) 

3 (Từ ngày 16/2- 20/02) 

4 (Từ ngày 23/02- 

27/02/26) 

Tháng 

2 

1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,22,23,26 

,27,28,29,30,31,32,36,41,44,46,47,48 

 

 

 

Tổng 28 

Bé thích xe 

nào 

 

- Phương tiện giao thông 

đường bộ 

- Phương tiện giao thông 

đường thủy 

- Phương tiện giao thông 

đường sắt  

- Phương tiện giao thông 

đường hàng không. 

 Cđ 7: 4 Tuần 

1 (Từ ngày 2/3-6/3) 

 

2 (Từ ngày 9 - 13) 

 

3 (Từ ngày 16 - 20) 

 

4 (Từ ngày 23- 27/3) 

Tháng 

3 

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19 

,28,29,30,31,34,35,36.38,44,47,48 

 

Tổng 27 

Bé với mùa 

hè 

 

 

- Thời tiết mùa hè. 

- Trang phục mùa hè. 

- Mùa hè của bé 

Cđ 8: 3 tuần 

1 (Từ ngày 30/03- 3/04) 

2 (Từ ngày 6 - 10/04) 

3 (Từ ngày 13 - 17/04) 

Tháng 

4 

1,2,3,5,6,7,11,12,14,16,18,19,22,26,27,28 

,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,45,46,47, 

48  

 

Tổng 30 

Bé lên mẫu 

giáo 

 

-  Bé và cô giáo  

-  Lớp học mới của bé. 

- Công việc của cô giáo 

- Góc chơi của bé 

 

Cđ 9: 4 tuần 

1 (Từ ngày 20/04-

24/04) 

2 (Từ ngày 4 - 8/05) 

3 (Từ ngày 11 - 15/05) 

4 (Từ ngày 18- 22/05) 

Tháng 

5 

Tổng 9 35 35  



 

 

     Ban giám hiệu ký, duyệt                                                                  Hoa Hồng, ngày 1   tháng 9 năm 2025 

                                                                                                                    Giáo viên xây dựng kế hoạch  

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên các giáo viên trong lớp) 

   

 

                                                              Đỗ Thị Quế              Bùi thị Hồng        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026 

NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 

(Thời gian thực hiện: Từ 08/9/2024 đến 29/5/2026) 

Mục tiêu giáo dục Nội dung – Hoạt động giáo dục Chủ đề thực hiện 



Tên 

mục 

tiêu 

Bé 

và 

Các 

bạn 

Đồ 

dùng - 

Đồ 

chơi 

của bé 

Những 

người 

thân yêu 

của bé 

Một số 

loại rau-

củ-quả và 

những 

bông hoa 

bé thích 

Một số 

con vật 

đáng 

yêu 

quanh 

bé 

Tết 

Và 

Mùa 

Xuân 

Bé 

thích 

xe 

nào 

Bé 

với 

mùa 

hè 

Bé 

lên 

Mẫu 

giáo. 

 

I. Giáo dục phát triển thể chất 

 

a) Phát triển vận động 

 

1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

MT1 

1. Thực hiện được các động tác trong 

bài tập thể dục: hít thở, tay, 

lưng/bụng và chân hoặc theo nhịp 

bản nhạc/ bài hát, tập kết hợp với các 

dụng cụ ( tập với gậy, với vòng, giải 

lụa) Làm quen với một số bài tập thể 

dục nhịp điệu, Erobic, Yoga theo 

từng CĐ 

Thực hiện các động tác hô hấp, 

nhóm tay, lưng, bụng, lườn, chân 

trong giờ thể dục sáng và bài tập 

phát triển chung giờ hoạt động phát 

triển thể chất. 

v v v ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu 

MT2 

2.1. Giữ được thăng bằng trong vận 

động đi/ chạy, bật/nhảy, thay đổi tốc 

độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi 

trong đường hẹp có bê vật trên tay. 

- Đi trong đường hẹp. 

- Nhún bật về phía trước 
✓      v   

- Đi có mang vật trên tay. 

- Bật tại chỗ. 
  ✓       

- Đi theo hiệu lệnh. 

- Chạy theo hướng thẳng 
   ✓      

- Đi bước vào các ô 

- Bật xa bằng 2 chân 
 ✓        

- Đi trên dải lụa đặt trên mặt đất 

- Bật qua vạch kẻ 
     ✓   v 

- Đi trong đường ngoằn ngoèo 

- Chạy đổi hướng 
    ✓     

- Bước qua vật cản, ném bóng qua 

dây 

- Bật qua các vòng 

      ✓   



- Đi bước qua gậy kê cao, Đứng co 

1 chân. 
       ✓  

- Đi trong đường ngoằn nghoèo - 

Ném xa bằng 1 tay 

- Bật qua các vòng - Ném bóng về 

phía trước, 

     v   ✓ 

MT3 
2.2. Thực hiện phối hợp vận động 

tay - mắt: tung - bắt bóng với cô 

Tung - bắt bóng cùng cô v        ✓ 

Tung bóng bằng 2 tay.   ✓       

Tung bóng qua dây    ✓      

MT4 
2.3. Phối hợp tay, chân, cơ thể trong 

khi bò để giữ được vật đặt trên lưng. 

- Bò chui qua cổng.  ✓        

- Bò  trong đường ngoằn nghoèo   ✓       

- Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân    ✓      

- Bò theo hướng thẳng  v    ✓    

- Bò, trườn qua vật cản     ✓     

- Bò theo hướng thẳng có vật trên 

lưng 
      ✓   

- Bò theo đường dích dắc        ✓  

- Bò theo hướng thẳng - Ném bóng 

qua dây 
   ✓      

MT5 

2.4. Thể hiện sức mạnh của cơ bắp 

trong vận động chuyền, ném, đá 

bóng: ném xa lên phía trước bằng 

một tay (tối thiểu 1,5m). 

Ném xa bằng 1 tay về  phía trước ✓        v 

Ném bóng qua dây   v  ✓     

Ném bóng vào đích      ✓    

Đá bóng về phía trước ✓         

Đá bóng vào gôn,Ném bóng cao 

tay 2 m 
       ✓  

Chuyền bóng theo hàng dọc       ✓   

Chuyền bóng theo hàng ngang     v     

 

3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay 

MT6 
3.1. Vận động cổ tay, bàn tay, ngón 

tay - thực hiện “múa khéo”. 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay 

với nhau, vẫy tay,  nhào, nhón nhặt 

đồ vật, khuấy, đảo. 

-  Vò, xé,  

- Tập xâu, luồn dây. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



- Buộc dây. 

- Múa theo nhạc 

- Tập cài, cởi cúc, cởi khuy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MT7 

3.3. Phối hợp được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp tay-mắt trong 

các hoạt động: 

- Đóng cọc bàn gỗ 

- Chắp ghép hình. 

- Xếp cạnh, chồng 3-4 khối 

- Tập cầm bút di màu 

- Lật mở trang sách. 

- Tô, vẽ 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- Chồng, xếp 6-8 khối       ✓ ✓ ✓ 

MT8 

3.2. Bước đầu trẻ thao tác được một 

số kỹ năng cài-mở cúc áo, kéo 

khóa,bấm khuy, gắp xúc hạt 

- Tập mở kéo khóa ba lô( áo) 

- Cho trẻ tập luồn dây bằng ( con 

vật, cây , hoa quả, đồ dùng) 

- Tập cầm thìa xúc 

- Thực hành một số kỹ năng sống, 

tự phục vụ 

 ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  

 

b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

 

1. Có một số nền nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 

MT9 

1.1. Thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

Biết tên một số món ăn hàng ngày, 

một số món ăn trong ngày lễ tết, địa 

phương. Biết ăn để chóng lớn, khỏe 

mạnh. 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và 

các loại thức ăn khác nhau. 

- Luyện một số nề nếp thói quen tốt 

trong ăn uống (mời cô trước khi ăn, 

ăn từ tốn, không làm rơi vãi, tự xúc 

ăn, nhặt thức ăn rơi vãi vào đĩa , ăn 

không nói chuyện , xin cô cơm, 

canh) 

- Nhận biết một số món ăn thực 

phẩm đặc trưng của địa phương 

✓   ✓ ✓ ✓  ✓  

MT10 1.2. Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Luyện thói quen ngủ một giấc 

trưa ở trường. 

+ Giờ ngủ: Tập cho trẻ ngủ 1 giấc, 

ngủ đúng, đủ thời gian 

✓   ✓  ✓  ✓  

MT11 
1.3. Luyện một số nề nếp thói quen 

tốt trong sinh hoạt. 

- Rèn một số thói quen tốt trong vệ 

sinh cá nhân;  tập rửa tay, tập tụt 

quần và kéo quần khi đi vệ sinh 
✓   ✓ ✓   ✓ ✓ 



- Luyện thói quen tốt trong ăn 

uống: ăn chín, uống chín; rửa tay 

trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi ăn. 

 

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe 

MT12 

2.1. Làm được một số việc với sự 

giúp đỡ của người lớn. Biết nói với 

người lớn khi bị đau, chảy máu. 

Luyện tập một số kỹ năng tự phục 

vụ: Tự chùi mũi; Tự cầm cốc uống 

nước;  Tự xúc cơm ăn; nhặt cơm 

rơi vào đĩa , biết để bát vào rổ ... 

- Mặc quần áo, đi dép… 

- Vứt rác vào thùng rác 

- Tập cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt. 

✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

- Rèn luyện một số thói quen, thao 

tác đơn giản trong việc bảo vệ cơ 

thể như rửa tay, lau mặt, bảo vệ 

mắt... 

- Chuẩn bị chỗ ngủ. 

✓    ✓ ✓ ✓ ✓  

MT13 

2.2. Trẻ biết chấp nhận: Đội mũ khi 

ra nắng; Đi giầy dép; Mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh. Có một số hành vi 

tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi 

được nhắc nhở: vệ sinh răng miệng, 

chăm sóc và bảo vệ mắt. 

- Chấp nhận các thói quen:  

+ Đội mũ khi ra nắng.  

+ Đi giầy dép, mặc quần áo ấm khi 

trời lạnh. 

+ Đeo khẩu trang khi ra nơi đông 

người, nơi khám bệnh… 

✓ ✓     ✓ ✓  

MT14 
2.3 Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

- Biết gọi cô khi có nhu cầu vệ sinh, 

nhu cầu ăn, ngủ và đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 

MT15 

3.1. Biết tránh một số vật dụng, nơi 

nguy hiểm, đồ chơi không an toàn 

khi được nhắc nhở. Biết tránh khi có 

hỏa hoạn, cháy nổ. 

- Nhận biết một số vật dụng nguy 

hiểm, những nơi nguy hiểm không 

được phép sờ vào hoặc đến gần 

như: dao, kéo, ổ điện … 

+ Bếp đang đun, phích nước 

nóng,xô nước, cống rãnh, ao hồ 

sông ngòi lan can, trèo lên cửa sổ, 

ban công, lan can các hành lang.  

Không đu bám ở các nơi có vật 

dụng nguy hiểm biết chơi các đồ 

 ✓ ✓    ✓ ✓  



chơi an toàn khi được chơi trên sân 

trường. 

 - Lồng ghép nội dung giáo dục kỹ 

năng thoát hiểm khi có cháy 

 - Xem tranh ảnh, chỉ vào những đồ 

vật, nơi nguy hiểm 

MT16 
3.2. Biết và tránh một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở. 

- Nhận biết một số hành động nguy 

hiểm và phòng tránh như: Leo trèo 

lên lan can, chơi nghịch các đồ sắc 

nhọn 

- Biết gọi người khác giúp đỡ khi 

gặp guy hiểm như: Leo trèo lên cao 

khi không có người lớn; Khi bị 

ngã; Bị các vật sắc nhọn làm xây 

xước và chảy máu… 

- Không ra khỏi lớp, ra khỏi khu 

vực  cổng trưởng khi không có cô 

giáo hoặc người thân.; Không đi 

theo người lạ; 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- Không được trêu, đánh con vật 

như: chó mèo hay không lại gần 

các con vật nguy hiểm khác. 

    ✓     

- Không cho các đồ vật như hột hạt, 

đất, nặn, xúc xắc vào trong miệng, 

mũi, tai… của mình và của bạn 

 

✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

 

4. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 

 

II. Giáo dục phát triển nhận thức 

 

1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan 

MT17 

1.Trẻ được sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật 

của đối tượng. 

Hoạt động nhận biết: 

- Luyện thị giác và thính giác: 

+ Nghe nhận biết âm thanh của một 

số vật, hiện tượng gần gũi trong 

cuộc sống, tiếng kêu của một số 

con vật quen thuộc 

 ✓     ✓ ✓  



+ Nghe nhận biết âm thanh của một 

số đồ vật (trống to, trống nhỏ, trống 

cơm, thanh phách, xắc xô, đàn, 

kèn, chuông, đồng hồ…),  tiếng 

kêu của một số con vật (chó, mèo,  

gà, vịt...) quen thuộc;Tiếng kêu của 

con vật sống trong rừng, dưới 

nước… 

+ Nghe và tìm âm thanh phát ra ở 

các vị trí khác nhau 

- Luyện xúc giác và thính giác: 

+ Tìm đồ vật vừa mới cất giấu 

+ Nhận ra vật qua sờ, nghe, ngửi, 

nếm mà không nhìn 

+ Sờ nắm đồ vật, chất liệu để nhận 

biết cứng, mềm, trơn (nhẵn), xù xì, 

gồ ghề, nháp… 

+ Sờ nắn, nhìn, ngửi…. đồ vật để 

nhận biết đặc điểm nổi bật . 

  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

+ Sờ nắn, nhìn, ngửi…. hoa, quả  

để nhận biết đặc điểm nổi bật . 

+ Nếm vị của 1 số thức ăn, quả 

(Ngọt - mặn - chua). 

 

 

  ✓ ✓  ✓    

2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 

MT18 

2.1. Nói được tên, đặc điểm của bản 

thân và những người gần gũi khi 

được hỏi. 

- Tên và một số đặc điểm bên ngoài 

của bản thân. 

- Tên cô giáo, các bạn, nhóm lớp. 

 

✓        ✓ 

- Đồ dung đồ chơi của bản thân  ✓        

- Tên và công việc của những 

người thân gần gũi trong gia đình. 
  ✓       

MT19 
2.2. Trẻ biết vị trí trong không gian 

so với bản thân trẻ 

- Vị trí trong không gian: Trên - 

dưới 
       ✓  

- Vị trí trong không gian: Trước - 

sau 
        ✓ 



MT20 
2.3. Trẻ nói được tên, đặc điểm của 

mùa hè 

Tên, đặc điểm nổi bật của trang 

phục, nước uống mùa hè; Một số 

việc làm để giữ sức khỏe trong 

mùa hè; Một số hiện tượng thiên 

nhiên, thời tiết trong mùa hè;  Một 

số hoạt động vui chơi khi đi tắm 

biển 

       ✓  

MT21 
2.4. Nói được tên và chức năng của 

một số bộ phận cơ thể khi được hỏi. 

Tên, chức năng chính của một số 

bộ phận trên cơ thể: Mắt; Mũi; 

miệng; tay; chân, mái tóc, 
✓         

MT22 

2.5. Nói được tên, đặc điểm nổi bật 

của một số đồ dùng đồ chơi, vật, hoa 

quả, con vật, các loại PTGT gần gũi 

quen thuộc, đặc điểm nổi bật của 

ngày tết và mùa xuân 

- Tên, đặc điểm nổi bật,  thức ăn, 

nơi sống của con vật quen thuộc 
    ✓     

- Tên, đặc điểm nổi bật, nơi hoạt 

động và công dụng của  PTGT gần 

gũi. 

      ✓   

- Tên, đặc điểm nổi bật, ích lợi của 

rau, hoa quả quen thuộc. 
   ✓      

- Tên, đặc điểm nổi bật của 1 số 

loại bánh, hoa quả ngày tết. Đặc 

điểm của thời tiết, cây cối mùa 

xuân. 

 ✓       ✓ 

- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng đồ dung đồ chơi 

quen thuộc 

     ✓    

MT23 

2.6. Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh lá 

cây, xanh dương, hồng, cam, tím, 

hình tròn, hình vuông, tam giác, chữ 

nhật theo yêu cầu. 

- Màu đỏ, màu xanh dương ✓         

-  Màu vàng, màu xanh lá cây  ✓        

- Màu cam, màu tím    ✓      

- Màu hồng, màu vàng, màu đỏ      ✓    

Hình vuông - hình tròn; Hình tam 

giác - Hình chữ nhật 
      ✓   

MT24 

2.7. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ 

chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu 

cầu. 
- Kích thước to - nhỏ.     ✓     

MT25 
2.8. Nhận biết nhóm đồ chơi có số 

lượng một và nhiều 
Số lượng một và nhiều   ✓       

MT26 
- Chơi bắt chước một số hành động 

quen thuộc của những người gần 
- Chơi, bắt chước một số hành 

động quen thuộc của những người 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 



gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc. … thực hành 

một số thí nghiệm đơn giản ứng 

dụng phương pháp Steam, 

montersori… 

gần gũi; Bế em; Cho em ăn; Ru em 

ngủ… 

- Chơi và sử dụng được đồ dung đồ 

chơi các góc, đồ dung học tập… 

- Thực hành làm núi lửa phụn trào, 

 Kẹo sắc màu…đầu bếp nhí… 

III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

1. Nghe hiểu lời nói 

MT27 

1.1. Thực hiện được nhiệm vụ gồm 

2-3 hành động và biết trả lời các câu 

hỏi đơn giản. 

-  Nghe, đoán tên – bắt chước tiếng 

kêu một số  con vật 
    ✓     

- Nghe, đoán tên - bắt chước tiếng 

kêu một số Phương tiện giaoThông 
      ✓   

- Nghe và thực hiện các yêu cầu 

bằng lời nói VD: Trẻ cất đồ chơi 

lên giá rồi đi rửa tay, cất ba lô , Cất 

đồ chơi sau chơi, vứt rác vào thùng 

rác… 

- Nghe và trả lời các câu hỏi: Ai 

đây? đang làm gì.. Cái gì? Để làm 

gì? Ở đâu? Như thế nào? 

 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

MT28 

1.2. Hiểu nội dung truyện ngắn đơn 

giản: trả lời được các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành động của các 

nhân vật. 

- Nghe các bài thơ, truyện ngắn, 

câu đố 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- Kể lại chuyện được nghe nhiều 

lần có gợi ý của cô 
       ✓ ✓ 

 

2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu 

MT29 2.1. Phát âm rõ tiếng. 

Nghe phát âm rõ các  tiếng  khác 

nhau, phát âm theo cô chuẩn phụ 

âm  

L-N 

✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

MT30 
2.2. Đọc được bài thơ, ca dao, đồng 

dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 

câu 3–4 tiếng. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- Đọc các bài ca dao, đồng dao, hò 

vè đơn giản. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp 



MT31 

3.1. Nói được câu đơn, câu có 5 - 7 

tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm quen thuộc. Nói 

được một số từ tiếng anh đơn giản 

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, 

đặc điểm, hành động quen thuộc 

trong giao tiếp. 

- Xem tranh, hình ảnh, video và gọi 

tên các sự vật, hoạt động của địa 

phương trong tranh 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MT32 
Trẻ nhận ra và gọi tên ký hiệu thông 

thường 

- Làm quen với 1 số ký hiệu các 

hình, đồ vật, con vật, chữ cái (ca 

cốc, khăn mặt, bảng bé đến lớp…) 

- Ký hiệu nhà vệ sinh 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ 

MT33 

3.2. Sử dụng lời nói với các mục đích 

khác nhau: -Chào hỏi, trò chuyện. -

Bày tỏ nhu cầu của bản thân. -Hỏi về 

các vấn đề quan tâm như: con gì đây? 

cái gì đây?, … 

- Tập thói quen chào hỏi lễ phép 

- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi 

phát ra tiếng kêu.  

- Trò chuyện với trẻ bằng một số 

bức ảnh chụp trẻ chơi ở lớp, bức 

ảnh cá nhân trẻ.  

- Trò chuyện với trẻ về đôi mắt, 

cách giữ vệ sinh cho đôi mắt 

- Trò chuyện với trẻ để tạo cho trẻ 

tình huống và tâm thế vui vẻ, muốn 

nói chuyện và bày tỏ nhu cầu của 

mình với cô và chơi cùng bạn 

- Trả lời và đặt câu hỏi: “cái gì”, 

“làm gì”, “ở đâu”, “thế nào”, “tại 

sao”, “để làm gì”. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

MT34 3.3. Trẻ nói to, đủ nghe và lễ phép. 
- Trả lời to, rõ ràng, sử dụng các từ 

thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện 

với người lớn. 

  ✓   ✓  ✓ ✓ 

MT35 

3.4. Trẻ biết lắng nghe khi người lớn 

đọc sách, biết giở sách, xem tranh và 

gọi tên các nhân vật, sự vật, hành 

động gần gũi trong tranh. 

- Lắng nghe khi người lớn đọc 

sách, biết giở sách đúng chiều. 

- Xem tranh và gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành động gần gũi 

trong tranh 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

MT36 

3.5. Trẻ nói tên, hoạt động một số 

ngày hội, ngày lễ và lễ hội của địa 

phương. 

- Tên một, hoạt động một số ngày  

hội, ngày lễ: Khai giảng, Trung 

thu, tết Nguyên đán, tết Thiếu nhi, 

ngày lễ hội của địa phương qua qua 

trò chuyện, tranh ảnh, video, các 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  



HĐ ngoại khóa tại trường, thăm 

quan trải nghiệm. 

 

IV. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

 

1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân 

MT37 
1.1. Nói được một vài thông tin về 

mình. 

- Nhận biết tên, một số đặc điểm 

bên ngoài của bản thân 

. 
✓        ✓ 

MT38 
1.2 Thể hiện, nói được điều mình 

thích và không thích. 

Thể hiện, nói được điều mình thích 

và không thích qua các hoạt động 

hàng ngày 

 

 ✓    ✓  ✓  

 

2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi 

MT39 
2.1. Biểu lộ sự thích giao tiếp với 

người khác bằng cử chỉ, lời nói. 

- Giao tiếp với người xung quanh ; 

Gần gũi, chơi thân thiện với bạn, 

mạnh dạn giao tiếp với cô và các 

bạn 

 

  ✓      ✓ 

MT40 

2.2. Nhận biết được trạng thái cảm 

xúc vui, buồn, sợ hãi. 

 

- Biết một số trạng thái cảm xúc: 

vui, buồn, tức giận, sợ hãi. 
✓  ✓  ✓     

MT41 

2.3. Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ 

hãi qua nét mặt, cử chỉ. Thể hiệnvui 

sướng, vỗ tay, hay nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe các âm thanh hoặc 

khi đứng trước cái đẹp. 

 

- Thể hiện một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, tức giận, sợ hãi. 
  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

MT42 

2.4. Biểu lộ sự thân thiện với một số 

con vật quen thuộc/gần gũi: bắt 

chước tiếng kêu, gọi. 

- Thể hiện sự quan tâm, yêu quý 

các con vật nuôi qua các hoạt động, 

hành động. 

- Bắt chước tiếng kêu, dáng đi và 

hành động của các con vật. 

    ✓     

3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản 



MT43 
3.1. Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, 

vâng ạ. 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa 

trong giao tiếp : Chào, cảm ơn, 

vâng dạ…. 

- Tập nói đủ nghe, không hét to. Lễ 

phép - Nói câu có từ « dạ vâng ạ » 

✓  ✓ ✓  ✓    

MT44 

3.2. Biết thể hiện một số hành vi xã 

hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột cho em bé, 

nghe điện thoại...). Trẻ biết hành vi 

“đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu” thông 

qua một số hoạt động. 

- Thực hiện một số hành vi xã hội 

đơn giản qua trò chơi giả bộ (nấu 

ăn, bế em…) 

- Tập chăm sóc cây : tưới nước cho 

cây, không bẻ cành lá, ngắt hoa 

Trẻ nhận biết hành vi “đúng”-

“sai”, “tốt” - “xấu” thông qua một 

số hoạt động 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

- Thực hiện một số luật lệ GT cơ 

bản( Đèn đỏ dừng lại , đèn xanh 

được đi , còn bé khi ra đường phải 

đi cùng người lớn. ) 

      ✓   

MT45 
3.3. Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

Phối hợp cùng bạn trong nhóm chơi. 

- Chơi thận thiện, đoàn kết, chia sẻ, 

nhường nhịn với bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh dành đồ chơi với 

bạn,, không cấu, cắn bạn. Phối hợp 

cùng bạn khi chơi trong nhóm 

✓ ✓       ✓ 

MT46 
3.4. Thực hiện một số yêu cầu của 

người lớn. 

- Thực hiện một số quy định đơn 

giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: 

không ra khỏi lớp một mình : vứt 

rác đúng nơi qui định,  để đồ chơi 

vào nơi quy định, cất đồ chơi sau 

chơi… 

- Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy định, cất đồ chơi 

sau chơi… 

     ✓ ✓  ✓ 

 

4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh 

MT47 

4.1. Biết hát và vận động đơn giản 

theo một vài bài hát / bản nhạc quen 

thuộc, nghe một số bài hát các vùng 

miền. 

- Hát và tập vận động đơn giản theo 

cô, theo nhạc và bộc lộ được trạng 

thái cảm xúc vui tươi, hào hứng, 

nhẹ nhàng .. qua các bài hát 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



- Nghe hát, nghe nhạc với các giai 

điệu, các vùng miền khác nhau; 

nghe âm thanh của các dụng cụ. 

- Cảm nhận được giai điệu vui - 

buồn thông qua trò chơi âm nhạc  

MT48 

4.2. Thích tô màu, vẽ, in, nặn, xé, 

xếp hình, xem tranh (cầm bút di 

màu, vẽ nguệch ngoạc). Sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm theo sự gợi ý, hướng dẫn 

và giúp đỡ của người lớn.. 

- Tập cầm bút di , tô màu và vẽ 

nguệch ngoạc, các đường nét khác 

nhau. 

- In các hình từ màu nước 

- Chơi với đất nặn 

- Tập chấm hồ, dán 

- Xếp hình. 

- Xem tranh ảnh về các chủ đề, 

tranh truyện. 

- Thể hiện niềm vui, thích thú khi 

được ngắm nhìn các sản phẩm của 

mình của bạn, nói được con thích 

bức tranh hay sản phẩm này của 

mình, của bạn khi được hỏi.  

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tổng mục tiêu 29 26 29 29 28 29 28 29 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN ĐỘ TUỔI 25 -36 THÁNG NĂM HỌC 2025 - 2026 
 

TT Tên chủ đề Ngày lễ hội Thời gian Ghi chú 

1 Bé và các bạn  
4 tuần 

Từ 8/9/2025 - 03/10/2025 
Thực hiện chương trình từ 8/9/2025 



2 
Đồ dùng, đồ chơi của 

bé 

- Bé vui tết trung thu 

- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

4 tuần 

Từ 6/10/2025 - 31/10/2025 
 

3 
Những người thân yêu 

của bé 

- Ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11 

4 tuần 

Từ 03/11/2025 - 28/11/2025 
 

4 

Một số loại rau, củ, quả 

và những bông hoa bé 

thích 

- Ngày thành lập quân đội nhân 

dân Việt Nam 22/12 

4 tuần 

Từ 01/12/2025 - 26/12/2025 
 

5 

Một số con vật đáng 

yêu quanh bé 

 

- Tết dương lịch 

 

4 tuần 

Từ 29/12/2025 - 23/01/2026 

- Nghỉ tết dương lịch 01/01/2025 

- Kết thúc kì 1 vào 9/01/2026 

6 Tết và mùa xuân 
- Tết nguyên đán 

 

4 tuần 

Từ 26/01/2026 - 27/02/2026 

- Nghỉ tết nguyên đán từ 

27/01/2025 - 02/02/2025 

7 Bé thích xe nào 
- Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

 

4 tuần 

Từ 02/03/2026 - 27/03/2026 
 

8 Bé với mùa hè  
3 tuần 

Từ 30/03/2026 - 17/04/2026 
 

9 Bé lên mẫu giáo 

- Giỗ tổ Hùng Vương 

- 30/4 giải phóng Miền Nam 

01/5 quốc tế lao động 

- Mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5 

4 tuần 

Từ 20/04/2026 - 22/05/2026 

- Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 

- Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

- Kết thúc chương trình 22/5/2026 

- Kết thúc năm học trước 31/5/2026 

   35 tuần  
                                                                                                                           

 Gia Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2025 

NGƯỜI XÂY DỰNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Trần Thị Thu  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


